
STT Họ và tên
Địa chỉ thường 

trú
Địa chỉ thửa đất Diện tích Thửa đất Loại đất Tờ trích đo Thông báo thu hồi 

1 hộ ông Lê Lạc

Khu phố Phước 

Bình, Phường 

Bình Phước, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

45,7 75 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1300TB-UBND 

ngày 24/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

2
hộ ông Trịnh 

Văn Tốt

Ấp Phước Tân, 

xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

29,3 44 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1301/TB-UBND 

ngày 24/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

3
bà Nguyễn Thị 

Phượng

Khu phố Xuân 

Lộc, phường 

Bình Phước, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

502,6 1312 CLN 424-2025

Thông báo thu hồi số 

1294/TB-UBND 

ngày 23/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

4
bà Nguyễn Thị 

Phượng

Khu phố Xuân 

Lộc, phường 

Bình Phước, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

492,3 1313 CLN 424-2025

Thông báo thu hồi số 

1293/TB-UBND 

ngày 23/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

5
hộ bà Nguyễn 

Thị Thùy Vân

Ấp Phước Tân, 

xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

53,9 138-3 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1316/TB-UBND 

ngày 24/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

6
Bà Đinh Thị 

Tươi

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

403,9 109 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1249/TB-UBND 

ngày 13/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

7
Bà Phạm Thị 

Nhạn

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

155,7 61 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1211/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

8
Ông Luyện Huy 

Xuyên

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

99,6 53 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1217/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

9 Ông Vũ Văn Chì

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

27,8 69 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1218/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

10
Ông Trương Văn 

Khánh

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

39,5 84 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1219/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 
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STT Họ và tên
Địa chỉ thường 

trú
Địa chỉ thửa đất Diện tích Thửa đất Loại đất Tờ trích đo Thông báo thu hồi 

11

Hộ ông Võ Ngọc 

Quý cùng vợ là 

bà Nguyễn Thị 

Cẩm Linh

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

20,4 34 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1250/TB-UBND 

ngày 13/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

12
Bà Nguyễn Thị 

Dẫn

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

443,5 102 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1263/TB-UBND 

ngày 13/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

13
Ông Lê Văn 

Khôi

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

444,4 110 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1264/TB-UBND 

ngày 13/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

14 Ông Lê Tất Liêm

Ấp Cầu Rạt, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

278,2 101 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1266/TB-UBND 

ngày 13/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

15
Ông Đinh Khắc 

Duy

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

325,5 111 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1256/TB-UBND 

ngày 13/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

16
Ông Võ Thanh 

Sơn

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

194,2 271 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1265/TB-UBND 

ngày 13/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

17
Bà Nguyễn Thị 

Diễm Thuý

phường Trảng 

Dài, tỉnh Đồng 

Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

29,3 272 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1210/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

18
Ông Lê Đức 

Vững

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

408,8 95 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1244/TB-UBND 

ngày 13/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

19
Ông Đặng Xuân 

Tươi

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

61,6 67 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1226/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

20
Bà Hoàng Thị 

Cử

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

205 94 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1267/TB-UBND 

ngày 14/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

21
Bà Lê Thanh 

Thuỷ

Ấp Pa Pếch, xã 

Tân Lợi, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

21,7 910 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1252/TB-UBND 

ngày 13/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

22
Ông Hồ Quang 

Minh

Ấp Cầu Rạt, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

11,9 40 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1253/TB-UBND 

ngày 13/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

23
Bà Phạm Thị 

Thoa

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

16,3 42 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1243/TB-UBND 

ngày 13/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên
Địa chỉ thường 

trú
Địa chỉ thửa đất Diện tích Thửa đất Loại đất Tờ trích đo Thông báo thu hồi 

24
Ông Vũ Đức 

Quang

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

92,9 82 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1255/TB-UBND 

ngày 13/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

25
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Dung

Phường Long 

Bình, tỉnh Đồng 

Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

52,4 85 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1262/TB-UBND 

ngày 13/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

26
Ông Mà Văn 

Chủng

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

20,5 49 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1261/TB-UBND 

ngày 13/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

27 Ông Đỗ Sỹ Mẫn

Phường Đồng 

Xoài, tỉnh Đồng 

Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

16,1 41 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1259/TB-UBND 

ngày 13/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

28 Bà Lê Thị Phúc 

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

27,4 92 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1258/TB-UBND 

ngày 13/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

29
Bà Nguyễn Thị 

Hiệp

xã Thọ Lập, tỉnh 

Thanh Hoá

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

77,6 83 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1257/TB-UBND 

ngày 13/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

30 Bà La Công Tâm

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

34,8 91 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1247/TB-UBND 

ngày 13/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

31

Đất lâm phần 

giao cho ông 

Nguyễn Tuấn 

Cảnh quản lý

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

215,8 264 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1268/TB-UBND 

ngày 14/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

32
Ông Lê Ngọc 

Thoại

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

245 279 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1248/TB-UBND 

ngày 13/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

33
Ông Quách Văn 

Bảy

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

106,7 58 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1246/TB-UBND 

ngày 13/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

34
Bà Hoàng Thị 

Gấm

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

29,6 71 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1245/TB-UBND 

ngày 13/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

35
Ông Nguyễn 

Hữu Thành

ấp Cây Điệp, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

63,1 74 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1254/TB-UBND 

ngày 13/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

36
Ông Nguyễn Chí 

Thường

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

139,7 62 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1269/TB-UBND 

ngày 14/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên
Địa chỉ thường 

trú
Địa chỉ thửa đất Diện tích Thửa đất Loại đất Tờ trích đo Thông báo thu hồi 

37
Bà Nguyễn Thị 

Dung

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

227 273
ONT+CL

N
292-2025

Thông báo thu hồi số 

1241/TB-UBND 

ngày 10/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

38
ông Ma Khánh 

Nam

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

31,4 73 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1251/TB-UBND 

ngày 13/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

39
Ông Thân Văn 

Biên

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

2903,4 186 CLN 424-2025

Thông báo thu hồi số 

1220/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

40 Ông Lê Thúc Đề

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

8,3 191 CLN 424-2025

Thông báo thu hồi số 

1233/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

41

Ông Tô Thanh 

Giản cùng vợ là 

bà Phạm Thị Vi

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

298,3 1166 CLN 424-2025

Thông báo thu hồi số 

476/TB-UBND ngày 

9/8/2025 của Chủ 

tịch UBND xã 

42
ông Lê Quốc 

Hùng

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

472,7 1267 CLN 424-2025

Thông báo thu hồi số 

1207/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

43
Nguyễn Thị 

Phượng

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

502,6 1312 CLN 424-2025

Thông báo thu hồi số 

1294/TB-UBND 

ngày 23/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

44
Bà Nguyễn Thị 

Phượng

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

492,3 1313 CLN 424-2025

Thông báo thu hồi số 

1293/TB-UBND 

ngày 23/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

45
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Dung

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

1306,1 158 CLN 424-2025

Thông báo thu hồi số 

1213/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

46
Bà Nguyễn Thị 

Như Hoa

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

972,3 137 CLN 424-2025

Thông báo thu hồi số 

1235/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

47 Ông Võ Hữu Lễ

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

382,8 137-1 CLN 424-2025

Thông báo thu hồi số 

1224/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

48
hộ ông Nguyễn 

Văn Bắc

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

252,3 137-2 CLN 424-2025

Thông báo thu hồi số 

1209/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

49
Bà Nguyễn Thị 

Hóa

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

139,6 136 CLN 424-2025

Thông báo thu hồi số 

1225/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên
Địa chỉ thường 

trú
Địa chỉ thửa đất Diện tích Thửa đất Loại đất Tờ trích đo Thông báo thu hồi 

50
Ông Phạm Văn 

Thành

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

97,7 135 CLN 424-2025

Thông báo thu hồi số 

1238/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

51
Bà Bạch Thị 

Thía

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

97,9 135-1 CLN 424-2025

Thông báo thu hồi số 

1228/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

52
bà Nguyễn Thị 

Sinh

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

191,2 129 CLN 424-2025

Thông báo thu hồi số 

1222/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

53
Ông Nguyễn Chí 

Thuyên

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

78,3 128 CLN 424-2025

Thông báo thu hồi số 

1223/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

54
Ông Đinh Quang 

Vinh

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

2028,9 123 CLN 424-2025

Thông báo thu hồi số 

1236/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

55
Ông Lê Công 

Hòa

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

3685,6 140 CLN 424-2025

Thông báo thu hồi số 

1221/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

56
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Lệ

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

2535,1 130 CLN 424-2025

Thông báo thu hồi số 

1230/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

57 Trần Kim Nhung

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

24 30 CLN 424-2025

Thông báo thu hồi số 

1215/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

58

hộ ông Lê Văn 

Bảo cùng vợ là 

Trần Thị Duy

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

29,4 31 CLN 424-2025

Thông báo thu hồi số 

1214/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

59
Ông Trịnh Văn 

Việt

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

7,3 54 CLN 424-2025

Thông báo thu hồi số 

1239/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

60

ông Dương Lê 

Tiển cùng vợ là 

bà Nguyễn Thị 

Kim

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

9,9 55 CLN 424-2025

Thông báo thu hồi số 

1216/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

61

ông Dương Lê 

Tiển cùng vợ là 

bà Nguyễn Thị 

Kim

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

18 56 CLN 424-2025

Thông báo thu hồi số 

1213/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

62
Ông Nguyễn 

Tuấn Long

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

10,6 285 CLN 424-2025

Thông báo thu hồi số 

1212/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên
Địa chỉ thường 

trú
Địa chỉ thửa đất Diện tích Thửa đất Loại đất Tờ trích đo Thông báo thu hồi 

63hộ ông Nguyễn Ngô Quy

Khu phố Phước 

Bình, Phường 

Bình Phước, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

3708,5 199 CLN 412-2025

Thông báo thu hồi số 

1309/TB-UBND 

ngày 24/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

64

ông Trương 

Công tín cùng vợ 

là bà Bùi Thị 

Sâm

Khu phố Bình 

Thiện, phường 

Bình Phước, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

12894,1 412-2025 CLN 412-2025

Thông báo thu hồi số 

1308/TB-UBND 

ngày 24/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

65
hộ ông Lê Văn 

Hùng 

Khu phố Bình 

Thiện, phường 

Bình Phước, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

294 112 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1397/TB-UBND 

ngày 24/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

66
hộ ông Ma 

Khánh Triều 

Ấp Phước Tân, 

xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

32 72 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1312/TB-UBND 

ngày 24/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

67
hộ bà Thái Thị 

Thương

Ấp Cây Điệp, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

14,4 188 CLN 293-2025

Thông báo thu hồi số 

1310/TB-UBND 

ngày 24/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

68
hộ ông Lê Công 

Lịch

Khu phố Bình 

Thiện, phường 

Bình Phước, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

0,7 288 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1311/TB-UBND 

ngày 24/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

69hộ bà Hoàng Thị Tám

Ấp Phước Tân, 

xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

33,3 116 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1337/TB-UBND 

ngày 4/11/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

70
hộ ông Lê Viết 

Thích

Ấp Phước Tân, 

xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

19,7 305 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1313/TB-UBND 

ngày 24/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

71
hộ ông Nguyễn 

Văn Huấn

Phường Đồng 

Xoài, tỉnh Đồng 

Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

180,8 93 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1314/TB-UBND 

ngày 24/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

72
hộ bà Nguyễn 

Thị Nhạc

Ấp Phước Tân, 

xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

78,2 1033 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1296/TB-UBND 

ngày 24/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

73
hộ bà Nguyễn 

Thị Thùy Vân

Ấp Phước Tân, 

xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

58,7 138-2 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1315/TB-UBND 

ngày 24/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

74
Hộ ông Nguyễn 

Hữu Thọ

Khu phố Suối 

Cam, phường 

Đồng Xoài, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

99,8 138-1 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1299/TB-UBND 

ngày 24/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

75
hộ bà Đàm Thị 

Thảo

Thôn Tân An, xã 

Đồng Phú, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã 

Đồng Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

101 138-4 CLN 292-2025

Thông báo thu hồi số 

1298/TB-UBND 

ngày 24/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 
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